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PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP HÀNG HÓA QUA CẢNG BIỂN

- Thông tin do quý Công ty cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích thống kê, nghiên cứu để định

hướng xây dựng chính sách và tổ chức hoạt động đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng nhằm

hướng đến mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết bảo mật các

thông tin mà quý Công ty cung cấp.

- Sau khi điền xong Phiếu này, quý Công ty vui lòng scan/chụp gửi qua email:

huongttq29@gmail.com hoặc gửi vào số điện thoại/Zalo 0905174668.

- Khi trả lời những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, xin vui lòng chọn câu trả lời thích hợp

bằng cách đánh dấu “X” vào ô “     ” và có thể chọn nhiều hơn 1 phương án trả lời.

Xin chân thành cảm ơn quý Công ty!

Tên công ty: .....................................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại:.........................................................Fax: ......................................................

Website: ............................................................Email: ..................................................

I/      XÁC ĐỊNH NHU CẦU DOANH NGHIỆP

1. Quý Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực nào?

Vui lòng ghi rõ ……………..

2. Kim ngạch xuất khẩu

Năm 2022    : ……………………………………

Năm 2023    : ……………………………………

Ước năm 2024    : ……………………………………

3. Kim ngạch nhập khẩu

Năm 2022    : ……………………………………

Năm 2023    : …………………………………….

Ước năm 2024 : …………………………………….

4. Trong định hướng phát triển sắp tới, Quý Công ty có nhu cầu đóng hàng xuất/nhập khẩu

vào container tại bãi cảng xuất khẩu không?

Có Không

Nếu đáp viên chọn không, dừng khảo sát. Nếu chọn có, tiếp tục tham gia

5. Nếu có, xin vui lòng nêu rõ lĩnh vực xuất nhập hàng hóa Qúy Công ty tham gia:

Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất nhập nội địa

6. Tên hàng hóa xuất/nhập khẩu của quý Công ty:

Vui lòng ghi rõ ………………………………………..

7. Sản lượng hàng xuất/nhập khẩu bình quân năm của quý Công ty?

Hàng rời hoặc đóng bao :……………… tấn/năm



Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty!  2

Hàng đóng kiện :……………… kiện/năm

Hàng đóng container :……………… container/năm

8. Số lượng hàng bình quân một lần gửi hàng xuất/nhập khẩu hoặc xuất/nhập hàng hóa nội

địa của quý Công ty:

Hàng rời hoặc đóng bao:……………… tấn/lần

Hàng đóng kiện     :……………… kiện/lần

Hàng đóng container     :……………… container/lần

9. Qúy Công ty sử dụng phương thức vận chuyển nào để vận chuyển hàng hóa từ Nhà

máy/Công ty đến bãi cảng và ngược lại, từ bãi cảng về kho?

Xe tải riêng Xe tải thuê ngoài                    Xe container

10. Nếu thuê, xin cho biết quý Công ty thường thuê đơn vị nào?

Vui lòng ghi rõ ………………….

11. Qúy Công ty có nhu cầu thuê kho tập kết hàng hóa tại bãi cảng xuất hàng không?

Có Không

12. Xin vui lòng cho biết tần suất xoay vòng hàng hóa tại bãi cảng?

2 lần/tuần 2 lần/tháng

3 lần/tuần 1 lần/tuần

Khác …………………………………………………

13. Ngoài nhu cầu tập kết hàng hóa, xin vui lòng cho biết những vấn đề phát sinh thường gặp

trong quá trình làm hàng mà Qúy Công ty mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các bến

cảng?

Vui lòng ghi rõ …………………………………………………

14. Một đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần cảng biển lý tưởng là đơn vị như thế nào (xét trên

chức năng nhiệm vụ cung cấp những dịch vụ cộng thêm và chất lượng các dịch vụ ấy)

Vui lòng ghi rõ …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

15. Đâu là yếu tố then chốt khi quyết định chọn đối tác cung cấp dịch vụ hậu cần cảng biển

Vui lòng ghi rõ …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

16. Kênh thông tin tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ hậu cần cảng biển

Vui lòng ghi rõ …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

II/ VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU: Đáp viên chọn lĩnh vực xuất khẩu sẽ tiếp tục thực

hiện các nội dụng ở mục này.
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1. Hàng hóa của quý Công ty được xuất khẩu đến những thị trường nào?

Mỹ , tỷ trọng:………%

EU , tỷ trọng: ………%

Nhật , tỷ trọng: ………%

Singapore , tỷ trọng: ………%

Đài Loan , tỷ trọng: ………%

ASEAN , tỷ trọng: ………%

Trung Đông , tỷ trọng: ………%

Châu Phi , tỷ trọng: ………%

Trung Quốc , tỷ trọng: ………%

Hàn Quốc , tỷ trọng: ………%

Khác: …………………......., tỷ trọng: ………%

2. Các cảng chính mà quý Công ty thường gửi hàng xuất khẩu?

Tân cảng – Sài Gòn Tân cảng – Cát Lái

Cảng VICT Cảng Sài Gòn

Cảng Hải Phòng Cảng khác:………………………..

3. Tần suất gửi hàng xuất khẩu bình thường của quý Công ty là:

Từ 1 – 3 ngày/chuyến Từ 4 – 7 ngày/chuyến

Từ 8 – 15 ngày/chuyến Trên 15 ngày/chuyến

4. Thời gian cho phép tối đa từ khi giao hàng xuất khẩu lên phương tiện vận tải tại Nhà máy

của quý Công ty cho đến khi hoàn tất việc xếp hàng lên tàu tại cảng là:

Dưới 2 ngày Từ 2 – 4 ngày

Từ 5 – 7 ngày Từ 8 – 15 ngày

5. Quý Công ty thường làm thủ tục thông quan hàng hóa tại:

Hải quan cảng xuất hàng

Hải quan địa phương nơi đặt Nhà máy

Nơi khác:…………………………………………………

Vui lòng ghi rõ địa chỉ bưu cục hải quan

6. Công tác giao nhận và thông quan hàng hóa được quý Công ty:

Tự làm Thuê ngoài

7. Nếu thuê ngoài, quý Công ty thường sử dụng dịch vụ của Công ty nào?

Vui lòng ghi rõ …………………………………………………………………………..

8. Quý Công ty thường gửi hàng xuất khẩu cho Hãng vận tải biển quốc tế nào?

……………………………………………………………………………………..

9. Các cảng đến mà hàng hóa quý Công ty thường gửi hàng xuất khẩu?

Vui lòng ghi rõ tên Cảng đến

Cảng VICT Cảng Sài Gòn

Cảng Hải Phòng Cảng Quy Nhơn

Cảng khác:………………………..
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III/ VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU: Đáp viên chọn lĩnh vực nhập khẩu sẽ tiếp tục thực

hiện các nội dụng ở mục này.

1. Quý Công ty thường nhập khẩu hàng hóa từ những thị trường nào?

Mỹ , tỷ trọng:………%

EU , tỷ trọng: ………%

Nhật , tỷ trọng: ………%

Trung Quốc , tỷ trọng: ………%

Hàn Quốc , tỷ trọng: ………%

Đài Loan , tỷ trọng: ………%

ASEAN , tỷ trọng: ………%

Châu Phi , tỷ trọng: ………%

Khác: …………………......., tỷ trọng: ………%

2. Các cảng chính mà quý Công ty thường nhận hàng nhập khẩu?

Tân cảng – Sài Gòn Tân cảng – Cát Lái

Cảng VICT Cảng Sài Gòn

Cảng Hải Phòng Cảng khác:………………………..

3. Quý Công ty có nhu cầu rút hàng nhập khẩu khỏi container tại bãi cảng nhập khẩu không?

Có Không

4. Tần suất nhập khẩu hàng bình quân của quý Công ty là:

Từ 1 – 3 ngày/chuyến Từ 4 – 7 ngày/chuyến

Từ 8 – 15 ngày/chuyến Trên 15 ngày/chuyến

5. Số lượng hàng bình quân một lần nhập khẩu của quý Công ty:

Hàng rời hoặc đóng bao:……………… tấn/lần

Hàng đóng kiện     :……………… kiện/lần

Hàng đóng container     :……………… container/lần

6. Thời gian cho phép tối đa từ khi hàng về đến Cảng nhập khẩu cho đến khi về đến Nhà máy

của quý Công ty là:

Dưới 2 ngày Từ 2 – 4 ngày

Từ 5 – 7 ngày Từ 8 – 15 ngày

7. Quý Công ty thường nhận hàng nhập khẩu từ Hãng vận tải biển quốc tế nào?

……………………………………………………………………………………..

IV/ VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NỘI ĐỊA VÀ NHẬP NỘI ĐỊA: Đáp viên chọn lĩnh vực

xuất nhập hàng hóa nội địa sẽ tiếp tục thực hiện các nội dụng ở mục này.

1. Sản lượng hàng hóa xuất hoặc nhập nội địa bình quân năm của quý Công ty?

Hàng rời hoặc đóng bao:……………… tấn/năm

Hàng đóng kiện     :……………… kiện/năm

Hàng đóng container     :……………… container/năm

2. Các cảng chính mà quý Công ty thường xuất hoặc nhập hàng hóa nội địa?

Cảng Sài Gòn Cảng Quy Nhơn



Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty!  5

Cảng tại Khánh Hòa (Cảng Quốc tế Cam Ranh, Cảng Cam Ranh, Cảng Bắc Vân Phong, Cảng

Nam Vân Phong…)

Cảng khác:………………………..

………………, ngày       tháng       năm 2024

Xin vui lòng cho biết thông tin người trả lời phiếu:

Họ tên:..................................................... Chức vụ:...........................................................

Điện thoại:............................................... Email: ..............................................................
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